                    KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG- CHĂM SÓC SỨC KHỎE
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 
(Thực hiện 04 tuần từ ngày 12/01/2026 đến ngày 08/02/2026)
GV thực hiện: Trần Thị Thủy Ngân

	Nội dung
	Phương pháp hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiên
	Lưu ý/ điều chỉnh

	1. Tổ chức bữa ăn











	a. Số lượng và chất lượng bữa ăn: 
- Trẻ ăn một bữa chính và một bữa phụ.
- Nhu cầu khuyến nghị năng lượng tại trường của 1 trẻ trong một cả ngày: 615 - 726 Kcal.
- Nước uống: khoảng 1,6 - 2,0 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
b. Chăm sóc bữa ăn
* Trước khi ăn:
- Cô tổ chức cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn. 
- Cho trẻ đi vệ sinh nếu trẻ có nhu cầu. 
- Cô chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, khăn, đĩa, lọ hoa, giấy lau.
- Tập cho trẻ thói quen giúp cô kê bàn bàn ăn, trải khăn, 
- Cô hướng dẫn đảm bảo khoảng cách giữa các trẻ trẻ ngồi cùng bàn.
* Trong khi ăn:
- Cô rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng đeo khẩu trang, tạp dề, đội mũ khi chia cơm, thức ăn cho trẻ.
- Sau khi chia cơm xong, cô cho trẻ xếp hàng nhận cơm, sau đó đi về chỗ ngồi đã được phân công để ăn.
- Cô tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết khẩu phần
- Cô giáo quan tâm đến những trẻ mới đi học, trẻ biếng ăn, trẻ ăn chậm, trẻ yếu hay trẻ mới ốm dậy. 
- Cô chú ý đề phòng nguy cơ trẻ bị hóc, sặc trong khi cho trẻ ăn.
- Cô giáo dục trẻ hành vi vệ sinh văn minh trong ăn uống: biết mời cô và các bạn trước khi bắt đầu ăn, ngồi ăn ngay ngắn, không co chân lên ghế, ăn từ tốn, nhai kĩ, không nói chuyện và đùa nghịch trong khi ăn, hắt hơi biêt che miệng.
* Sau khi ăn: 
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa, ghế vào nơi qui định nhắc trẻ lau miệng, uống nước, đi vệ sinh. Đánh răng trước khi đi ngủ để tránh trẻ ngậm thức ăn trong miệng và không bị sâu răng.
- Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn để phòng tránh trào ngược thức ăn.
	
Giáo viên, trẻ
	

	2. Tổ chức giấc ngủ
	- Tổ chức cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa (khoảng 150 phút).
* Trước lúc cho trẻ ngủ:
- Cô lau nhà khô thoáng sạch sẽ, hướng dẫn trẻ trải phản cùng cô, hướng dẫn trẻ lấy chiếu, gối cho trẻ đầy đủ.
- Cô sắp xếp phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát, cô đóng bớt 1 số cửa, tắt bớt đèn cho trẻ dễ ngủ. 
- Cho trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ giúp trẻ ngủ ngon hơn, không dậy đi vệ sinh giữa chừng ảnh hưởng đến giấc nhủ của trẻ và trẻ bên cạnh.
- Cô kiểm tra số trẻ trong lớp tránh trường hợp trẻ đi ra ngoài lớp. 
- Sau bữa ăn trưa khoảng 30 phút cô cho trẻ lên ngủ. 
* Trong khi ngủ 
- Cô luôn phải trực để quan sát trẻ, xử lý kịp thời các tình huống có thể xẩy ra trong khi ngủ.
- Trẻ mới đến trường chưa quen ngủ trưa, lạ lớp, lạ bạn, lạ MT trẻ khó ngủ giáo viên động viên trẻ và có thể cho trẻ ngủ sau, không được dọa nạt, phạt mắng trẻ
- Trẻ khó ngủ, trẻ yếu cho nằm riêng gần cô 
* Sau khi thức dậy
- Cho trẻ thức dậy lần lượt. Cho trẻ tập một số động tác nhẹ nhàng sau khi thức giấc. Giúp trẻ lấy lại cân bằng, tỉnh táo hơn. 
- Cô cần quan tâm đến những trẻ đang muốn ngủ, ngái ngủ có thể cho trẻ dậy sau tránh thức giấc đột ngọt làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, trẻ mệt mỏi không muốn tham gia hoạt động chiều.
- Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh sau khi ngủ dậy, cất gối, chiếu vào nơi qui định, cho trẻ chơi 1 trò chơi chuyển tiếp hoặc trò chuyện, hát để tập cho trẻ thoải mái trước khi vào ăn bữa phụ.
	- Giáo viên chủ nhiệm, trẻ
	

	3. Tổ chức vệ sinh
	a.Vệ sinh cô:
- Cô giáo luôn tự rèn bản thân, gọn gàng sạch sẽ, ăn mặc trang phục phù hợp với công việc ở trường.
- Cắt móng tay, vệ sinh tóc, da.
- Rửa tay bằng xà phòng trước khi chia thức ăn
- Đeo khẩu trang khi chia thức ăn, khi cảm cúm...
b. Vệ sinh cá nhân trẻ
-  Cô chuẩn bị xà phòng, khăn ướt để trẻ lau mặt, khăn khô cho trẻ lau tay.
- Cô chuẩn bị giấy vệ sinh cho trẻ đảm bảo chất lượng; có khăn giấy để cho trẻ lau mũi khi cần và giấy tại nhà vệ sinh.
- Cô mời lần lượt 3 trẻ ra thực hiện rửa tay lau mặt. Cô bao quát trẻ, hướng dẫn cho những trẻ chưa thực hiện đúng thao tác.
- Trong vệ sinh cá nhân cô cần quan tâm đến trẻ trong giờ đón, trả trẻ tránh trường hợp quần áo có mùi mồ hôi đến lớp sẽ không đảm bảo vệ sinh cho bạn ngồi bên cạnh (nhắc phụ huynh đưa thêm quần áo dự phòng để gv có thể tắm, thay quần áo cho trẻ khi cần thiết).
- Cô tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh rèn cho trẻ thói quen chăm sóc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo phù hợp với mùa, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng.
c. Vệ sinh môi trường nhóm, lớp
* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi: 
- Cô lên lịch vệ sinh lau chùi đồ dùng, đồ chơi hàng tuần vào thứ 6: Cô và trẻ cùng lau chùi đồ dùng dồ chơi ở các góc, xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, cô xếp lại phòng kho gọn gàng. 
- Đồ dùng cốc uống nước của trẻ được rửa sạch và tiệt trùng hằng ngày bằng nước sôi.
- Khăn mặt của trẻ hằng ngày cô giặt bằng xà phòng diệt khuẩn, mỗi tuần giặt khăn bằng nước nóng 2 lần. 
- Cô lau bàn, ghế, sạp ngủ hằng ngày lau bằng khăn ẩm, cuối tuần vệ sinh bằng xà phòng, phơi nắng. 
- Cô giặt chăn  mỗi tuần 1 lần, được phơi thường xuyên khi có nắng.
- Nhà vệ sinh của trẻ: Cô cọ rửa sạch sẽ hằng ngày trước khi ra về, lau khô sàn nhà vệ sinh, không để ẩm và ứ đọng nước, nền nhà vệ sinh luôn phải khô ráo. Cô cất các sản phẩm tẩy rửa ở nơi an toàn, hàng tuần cô tổng vệ sinh toàn bộ khu vực này.
- Không để giấy vệ sinh bên cạnh nguồn nước. Sử dụng thùng chứa có nắp cho giấy vệ sinh đã qua sử dụng.
- Cô hướng dẫn và giám sát trẻ thực hiện đúng kĩ năng vệ sinh: Đi xong biết xả nước, giấy bẩn bỏ vào thùng rác có nắp đậy. 
- Cô kiểm soát thời gian đi vệ sinh của trẻ 
	Giáo viên 







Giáo viên, trẻ













Giáo viên, trẻ
	

	4. Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn
	a. Chăm sóc sức khỏe
* Theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ.
b. Phòng và xử lý các bệnh thường gặp:
- Phối hợp với nhân viên y tế tuyền truyền với phụ huynh thực hiện đúng lịch tiêm chủng; tuyên truyền cho phụ huynh về bệnh thường gặp: bệnh sốt xuất huyết, cúm A
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng dịch và chăm sóc trẻ khi bị cúm A 
c. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ bị ốm
- Trước khi đón trẻ vào lớp cô kiểm tra sức khỏe của trẻ xem trẻ có bị sốt, ho… báo liền phụ huynh. -  Cô theo dõi trẻ hàng ngày nếu phát hiện trẻ bị ốm (Sốt, ho, viên đường hô hấp, tiêu chảy…) phải báo ngay cho nhân viên y tế để xử lý và báo phụ huynh chăm sóc trẻ.
- Cô không được tự ý dùng kháng sinh cho trẻ và các loại thuốc khác khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Nếu trẻ bị mệt phụ huynh gửi thuốc nhờ cho trẻ uống thì cần phải có sổ ghi rõ các loại thuốc, phụ huynh hướng dẫn nhờ cho trẻ uống và có sự ký nhận, ký gửi giữa phụ huynh và giáo viên.
d. Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp
- Đảm bảo đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, không sắc nhọn. Không cho trẻ chơi đồ dùng đồ chơi nguy hiểm.
- Đồ dùng nước lau nhà, vim tẩy phải cất trên cao nơi an toàn.
- Cô luôn bao quát trẻ ở tất cả mọi hoạt động. Tạo môi trường cho trẻ hoạt động một cách lành mạnh nhưng đảm bảo an toàn cho trẻ 
- Cô không trả trẻ cho người lạ hoặc trẻ trẻ em dưới 16 tuổi đón trẻ
- Giáo dục trẻ chơi đồ chơi, trò chơi an toàn không chơi vật sắc nhọn.
 - Cô  tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.
-Giáo dục trẻ tránh xa các con vật hung dữ và biết chăm sóc bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình .
	




- Giáo viên, trẻ
- Nhân viên y tế,
- Phụ huynh
	


* Đánh giá sự phát triển của trẻ:
              1. Tình hình sức khỏe của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Kỹ năng của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
(Thực hiện 04 tuần từ ngày 12/01/2026 đến ngày 08/02/2026)

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỄN THỂ CHẤT
a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	2. Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm 
quen thuộc khi nhìn vào vật hoặc tranh ảnh ( thịt , cá , trứng , sữa , rau ....)
	- Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc 

	*Hoạt động góc 

	b. Phát triển vận động.

	15 .Thể hiện nhanh mạnh , khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp 

	- Đi bước dồn ngang kết hợp ném xa bằng 1 tay
- Bò thấp, lăn bóng trong đường dích dắc về đích
-TCVĐ: Cắp cua
	* Hoạt động học :
- VĐCB: + Đi bước dồn ngang kết hợp ném xa bằng 1 tay
+ Bò thấp, lăn bóng trong đường dích dắc về đích
* Hoạt động chiều
HDTCM: cắp cua

	II, LĨNH VỰC PHÁT TRIỄN NHẬN THỨC.
a. Khám phá khoa học

	19. Quan tâm , hứng thú với các sự vật hiện tượng, gần gũi như chăm chú quan sát sự vật , hiện tượng , hay đặt câu hỏi về đối tượng
	- Hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh, và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
- Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.
- Ích lợi của nước đối với đời sống con người, con vật, cây.
- Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày. 
+ Quan sát thời tiết, 
+ Quan sát bồn hoa, 
+ Quan sát vườn rau 
	*Hoạt động ngoài trời 
+ Quan sát thời tiết
+Quan sát bồn hoa
+Quan sát vườn rau

	21. Trẻ biết  làm thử nghiệm đơn gian với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát tìm hiểu đối tượng 

	- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây quen thuộc với môi trường sống của chúng.
	



	22.  Trẻ biết thu thập thông tin về đói tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách , tranh ảnh , trò chuyện về đối tượng
	- Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật
+ Động vật nuôi trong gia đình
+ Động vật sống trong rừng
+ Động vật sống dưới nước
+ Côn trùng và các loài chim
KNS
+Dạy trẻ cách chăm sóc và bảo vệ con vật
	* Hoạt động học
-Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis 
+ Động vật nuôi trong gia đình
+ Động vật sống trong rừng
+ Động vật sống dưới nước
-KPKH
+ Côn trùng và các loài chim
- KNS
+Dạy trẻ cách chăm sóc và bảo vệ con vật 





	26. Thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi , âm nhạc , tạo hình
	- Thể hiện vai chơi trong các trò chơi đóng vai theo chủ đề
- Hát các bài hát về con vật, 
- Vẽ, tô màu, nặn con vật
	*Hoạt động góc 
- Thể hiện vai chơi trong các trò chơi đóng vai theo chủ đề
- Hát các bài hát về con vật, 
- Vẽ, tô màu, nặn con vật

	b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán


	36. Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	+ Dạy trẻ đếm các đối tương và đếm trong phạm 3

	* Hoạt động học
+ Dạy trẻ đếm các đối tương và đếm trong phạm 3

	37. So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau , nhiều hơn , ít hơn
	- So sánh hai đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau và nói
+ Dạy trẻ so sánh thêm bớt trong phạm vi 3

	
* Hoạt động học
+ Dạy trẻ so sánh thêm bớt trong phạm vi 3










	III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỄN NGÔN NGỮ


	51. Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao
	- Đọc thơ ca dao, đồng giao, tục ngữ, hò vè.
+ Mười quả trừng tròn (Phạm Hổ), 
+Đàn kiến (Nhược Thủy), 
 + Ong và bướm( Nhược Thủy)
	* Hoạt động học:
 + Mười quả trừng tròn (Phạm Hổ), 
+Đàn kiến (Nhược Thủy), 
* Hoạt động chiều 
+ Mười quả trừng tròn (Phạm Hổ), 


	52.Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Nghe hiểu nội truyện kể , truyện đọc phù hợp với  độ tuổi.
+Cá cũng biết leo cây (Thu Thủy – sưu tầm )
+ Rùa con tìm nhà 
( Thanh Mai )

	* Hoạt động học : 
+Cá cũng biết leo cây (Thu Thủy – sưu tầm )
+ Rùa con tìm nhà 
( Thanh Mai )
* Hoạt động chiều 
+ Cá cũng biết leo cây (Thu Thủy – sưu tầm )
+ Rùa con tìm nhà 
( Thanh Mai )



	56. Đề nghị người khác đọc sách cho nghe ,tự giở sách xem tranh.
	Tiếp xúc với chữ ,sách truyện 
- Xem và nghe các loại sách khác nhau.
- Làm quen với cách đọc viết tiếng việt
Hướng đọc viết tù trái sang phải từ dòng trên xuống dòng dưới 
-Hướng viết của các nét chữ.
-Cầm sách đúng ,mở sách đúng chiều xem tranh truyện
- Giữ gìn sách
	* Hoạt động góc 

	IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	61. Trẻ biết chú ý nghe,thích được hát theo vổ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát,bản nhạc, thích nghe đọc thơ,đồng dao,ca dao,tục ngữ,thích nghe kể chuyện...
	*Nghe các bài hát,bản nhạc,thiếu nhi,dân ca 
- Gà gáy le te (Dân ca: Côống khao)
- Chú voi con ở bản đôn (Phạm Tuyên)
- Cái bống (Trần Bảng)
	* Hoạt động học: 
- Nghe hát:
+ Gà gáy le te (Dân ca: Côống khao)
+ Chú voi con ở bản đôn (Phạm Tuyên)
+ Cái bống (Trần Bảng)
* Hoạt động chiều :
- Cái bống (Trần Bảng)


	62. Trẻ biết  hát tự nhiên ,hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.

	- Hát đúng giai điệu , lời ca của bài hát.
+ Gà trống mèo con và cún con (Thế Vinh)
	* Hoạt động học : 
- Dạy hát :
 + Gà trống mèo con và cún con 
( Thế Vinh)
* Hoạt động chiều :
+ Gà trống mèo con và cún con 
( Thế Vinh)



	63. Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- VĐVTTN:  + Gà trống mèo con và cún con
	* Hoạt động học:
- VĐVTTN: + Gà trống mèo con và cún con( Thế Vinh)
- Biểu diễn cuối chủ đề

	64.  Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý .
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo rẩn phẩm.
- Làm con lật đật bằng quả cà
- Làm con trâu bằng lá mít

	*Hoạt động góc 
- Làm con lật đật bằng quả cà
*Hoạt động ngoài trời
- Làm con trâu bằng lá mít


	65. Vẽ các nét thăng, xiên, ngang ,tao thành bức tranh đơn giản . 
	+ Sử dụng một số kỹ năng vẽ,nặn,cắt ,xé ,dán ,sếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản
- Vẽ, tô màu con gà con
-Tô màu con hươu cao cổ
- Cát dán con cá
- Trang trí con sao biển
- xé dán con sứa 
	* Hoạt động học
- Vẽ, tô màu con gà con
-Tô màu con hươu cao cổ
- Cát dán con cá
*Hoạt động chiều 
- Trang trí con sao biển
- xé dán con sứa

	66. Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	- Sử dụng một số kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm tạo hình
+ Nặn con vật nuôi trong gia đình

	* Hoạt động góc
+ Nặn con vật nuôi trong gia đình


	72. Biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc

	- Trò chơi
+ Nghe âm thanh tìm con vật
+ Hãy nhảy cùng tôi

	* Hoạt động học 
+ Nghe âm thanh tìm con vật
+ Hãy nhảy cùng tôi
 

	V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỄN TÌNH CẢM XÃ HỘI


	82. Biết chú ý nghe cô,bạn nói.
	- Chờ đến lượt
	*Hoạt động mọi lúc mọi nơi
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[bookmark: _Hlk208774176]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐ CON VẬT NUÔI
TRONG GIA ĐÌNH 
Thực hiện 1 tuần “( từ ngày 12/01/2026 – 18/01/2026 )
	  Thứ 
HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4

	
Thứ 5
	
Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ: Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình 
- Chơi tự do ở các góc :
- Thể dục sáng: Tập với bài "con cào cào "

	
Hoạt đông học 
	LVPTNT
TCS 
-  Động vật nuôi trong gia đình

	LVPTNN
Thơ
+ Mười quả trừng tròn (Phạm Hổ), 

	LVPTTC
Thể dục
VĐCB: 
+ Đi bước dồn ngang kết hợp ném xa bằng 1 tay
	LVPTNT
LQVT
 - Dạy trẻ đếm các đối tương và đếm trong phạm 3

	LVPTTM
Âm nhạc
-NDTT: DH: + Gà trống mèo con và cún con ( Thế Vinh)
 NDKH:T/C: + Nghe âm thanh tìm con vật

	
Chơi, Hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai : Nấu ăn, Bác sỹ thú y, cô bán hàng 
- Góc xây dựng –lắp ghép: Xây trang trại chăn nuôi, lắp ghép các con vật 
- Góc học tập :  xem tranh sách, chơi với các đồ chơi luồn hạt,hộp thả hình, trụ thả hình, phân biệt màu sắc,cảm nhận của bé , xem tranh các con vật nuôi trong gia đình .
- Góc nghệ thuật : nặn, tô màu về các con vật nuôi trong gia đình, hát múa các bài hát về chủ đề các con vật nuôi trong gia đình 
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước 
- Tập erobich

	
Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát con chó, trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình, vẽ các con vật nuôi trên sân, làm con trâu từ lá mít, giao lưu trò chơi vận động.
 - Trò chơi vận động: Tạo dáng, bắt chước tiếng kêu, mèo đuổi chuột, mèo và chim sẻ, gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân trường

	Hoạt động ăn, ngủ 
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn , Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn
- Rèn thói quen ngủ trưa đúng giờ, ngủ sâu giấc, không nói chuyện riêng..

	
Hoạt động chiều
	- Làm quen bài thơ “ Mười quả trứng tròn ” của TG Phạm Hổ- Chơi tự chọn
- Thực hiện vở toán “ Giống nhau” – Chơi tự chọn
- Tiếp tục rèn trẻ lau mặt - Chơi tự chọn 
- Cho trẻ làm quen bài hát “ Gà trống mèo con và cún con”TG Thế Vinh -Chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh – nếu gương cuối tuần- trẻ chuẩn bị ra về 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
Thực hiện 1 tuần “( từ ngày 19/01/2026 – 25/01/2026 )
	  Thứ 
 
HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4

	
Thứ 5
	
Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ: Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước 
- Chơi tự do ở các góc :
- Thể dục sáng: Tập với bài "Con cào cào"

	
Hoạt đông học 
	LVPTNT
TCS 
- Động vật sống dưới nước
 
	LVPTNN
Truyện
-  Rùa con tìm nhà 
( Thanh Mai )

	LVPTTM
Tạo hình
- Vẽ, tô màu con gà con

	LVPTNT
LQVT
 -  Dạy trẻ so sánh thêm bớt trong phạm vi 3


	LVPTTM
Âm nhạc
-NDTT: VĐVTTN: + Gà trống mèo con và cún con ( Thế Vinh)
 NDKH:NH: + Cái bống ( Trần Bảng)

	
Chơi, Hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai : Nấu ăn, Bác sỹ thú y, cô bán hàng 
- Góc xây dựng –lắp ghép: Xây mô hình ao cá, 
- Góc học tập :  xem tranh sách, chơi với các đồ chơi luồn hạt,hộp thả hình, trụ thả hình, phân biệt màu sắc,cảm nhận của bé , xem tranh các con vật sống dưới nước  .
- Góc nghệ thuật : nặn, tô màu về các con vật sống dưới nước, hát múa các bài hát về chủ đề các con vật sống dưới nước
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước 

	
Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát các con cá, con tôm. Làm thí nghiệm vật chìm nổi, vẽ tự do các con vật sống ở dưới nước, trò chuyện về các con vật sống dưới nước ,
 - Trò chơi vận động: Thả đỉa ba ba, xỉa cá mè, Lộn cầu vồng , bắt chước tiếng kêu,  gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân trường

	Hoạt động ăn, ngủ 
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn , Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn
- Rèn thói quen ngủ trưa đúng giờ, ngủ sâu giấc, không nói chuyện riêng..

	
Hoạt động chiều
	- Làm quen truyện “ Rùa con tìm nhà” của TG Thanh Mai- Chơi tự chọn
- Thực hiện vở toán “ Khác nhau” – Chơi tự chọn
- Tiếp tục rèn trẻ cách rửa tay - Chơi tự chọn 
- Cô hát cho trẻ nghe bài hát  :“ Cái bống”TG Trần bảng-Chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh – nếu gương cuối tuần- trẻ chuẩn bị ra về 





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
Thực hiện 1 tuần “( từ ngày 26/01/2026 – 01/02/2026 )
	  Thứ 
 
HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4

	
Thứ 5
	
Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ: Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng  
- Chơi tự do ở các góc :
- Thể dục sáng: Tập với bài "Con cào cào"

	
Hoạt đông học 
	LVPTNT
TCS 
- Động vật sống trong rừng 
 
	LVPTNN
Truyện
-  Cá cũng biết leo cây (Thu Thủy – sưu tầm )

	LVPTTM
Tạo hình
- Tô màu con hươu cao cổ

	LVPTNT
KNS
 -  Dạy trẻ cách chăm sóc và bảo vệ con vật 

	LVPTTM
Âm nhạc
-NDTT:NH:  + Chú voi con ở bản đôn (Phạm Tuyên)
NDKH:TC:  + Hãy nhảy cùng tôi


	
Chơi, Hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai : Nấu ăn, Bác sỹ thú y, cô bán hàng 
- Góc xây dựng –lắp ghép: Xây mô hình vườn bách thú , ghép cổng 
- Góc học tập :  xem tranh sách, chơi với các đồ chơi luồn hạt,hộp thả hình, trụ thả hình, phân biệt màu sắc,cảm nhận của bé , xem tranh các con vật sống trong rừng   .
- Góc nghệ thuật : nặn, tô màu về các con vật sống trong rừng , hát múa các bài hát về chủ đề các con vật sống trong rừng 
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước 
- Tập erobich

	
Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Trò chuyện về các con vật trong rừng, Quan sát con chim, con thỏ, QS thời tiết, vẽ con vật yêu thích trên sân trường.
- Trò chơi vận động: Thả đỉa ba ba, xỉa cá mè, Lộn cầu vồng , bắt chước tiếng kêu,  gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân trường

	Hoạt động ăn, ngủ 
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn , Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn
- Rèn thói quen ngủ trưa đúng giờ, ngủ sâu giấc, không nói chuyện riêng..

	
Hoạt động chiều
	- Làm quen truyện Cá cũng biết leo cây (Thu Thủy – sưu tầm )- Chơi tự chọn
- Thực hiện vở toán “ Số lượng 3” – Chơi tự chọn
- Cho trẻ xem một số video về các con vật sống trong rừng - Chơi tự chọn 
- Làm quen trò chơi âm nhạc Hãy nhảy cùng tôi”-Chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh – nếu gương cuối tuần- trẻ chuẩn bị ra về 





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : CÔN TRÙNG VÀ MỘT SỐ LOÀI CHIM 
Thực hiện 1 tuần “( từ ngày 02/02/2026 – 08/02/2026 )
	  Thứ 
 
HĐ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4

	
Thứ 5
	
Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ: Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về côn trùng và một số loài chim  
- Chơi tự do ở các góc :
- Thể dục sáng: Tập với bài "Con cào cào"

	
Hoạt đông học 
	LVPTNT
KPKH 
- Côn trùng và một số loài chim 
 
	LVPTM
Tạo hình
-  Cắt dán con cá


	LVPTTC
Thể dục
-  Bò thấp, lăn bóng trong đường dích dắc về đích
	 LVPTNN
Thơ
-  Đàn kiến (Nhược Thủy), 


	LVPTTM
Âm nhạc
-NDTT:NH:  + Biểu diễn cuối chủ đề
NDKH:NH:  + Gà gáy le te (Dân ca: Côống khao)


	
Chơi, Hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai : Nấu ăn, Bác sỹ thú y, cô bán hàng 
- Góc xây dựng –lắp ghép: Xây mô hình vườn bách thú , ghép cổng 
- Góc học tập :  xem tranh sách, chơi với các đồ chơi luồn hạt,hộp thả hình, trụ thả hình, phân biệt màu sắc,cảm nhận của bé , xem tranh côn trùng và một số loài chim   .
- Góc nghệ thuật : nặn, tô màu về các con côn trùng và một số loài chim, hát múa các bài hát về chủ đề 
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước

	
Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát bồn hoa, Quan sát con chim,quan sát vườn rau, Quan Sát thời tiết, vẽ con vật yêu thích trên sân trường.
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, Lộn cầu vồng , cắp cua, bắt chước tiếng kêu,  gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân trường

	Hoạt động ăn, ngủ 
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn khi vào bữa ăn , Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn
- Rèn thói quen ngủ trưa đúng giờ, ngủ sâu giấc, không nói chuyện riêng..

	
Hoạt động chiều
	- Làm quen trò chơi mới “Cắp cua”- Chơi tự chọn
- Thực hiện vở thủ công “ Trang trí con sao biển” – Chơi tự chọn
- Cho trẻ xem một số video về các con côn trùng và một số loài chim  - Chơi tự chọn 
- Thực hiện vở thủ công “Xé dán con sứa”-Chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh – nếu gương cuối tuần- trẻ chuẩn bị ra về 





